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PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (7 điểm)
(Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất hoặc thực hiện theo yêu cầu.)
Câu 1. Pin mặt trời được dùng để làm gì? (1 điểm)
A. Dùng để biến đổi năng lượng ánh sáng mặt trời thành năng lượng điện.
B. Dùng để biến đổi năng lượng điện thành năng lượng ánh sáng.
C. Dùng để biến đổi năng lượng gió thành năng lượng điện.
D. Dùng để biến đổi năng lượng tự nhiên thành năng lượng điện.
Câu 2. Nguồn năng lượng gió có đặc điểm gì? (1 điểm)
A. Hiếm hoi, rất khó tìm kiếm.
B. Không tái tạo, nếu khai thác bừa bãi sẽ cạn kiệt.
C. Sạch, mạnh, có sẵn trong tự nhiên và không giới hạn.
D. Sạch, có sẵn trong tự nhiên nhưng yếu, không hiệu quả trong việc tạo ra điện năng.
Câu 3. Mô hình điện mặt trời gồm có mấy bộ phận chính? (1 điểm)
	A. Năm bộ phận.
	C. Ba bộ phận.

	B. Bốn bộ phận.
	D. Hai bộ phận.


Câu 4. Bước thứ nhất để lắp ráp mô hình xe điện chạy bằng pin là: (1 điểm)
A. Lắp khung xe.                                                 B. Lắp động cơ vào khung xe.
C. Cố định động cơ vào khung xe.                      D. Kiểm tra hoạt động của mô hình.
Câu 5. Đâu không phải ưu điểm của nguồn năng lượng gió? (1 điểm)
A. Là nguồn năng lượng vô tận và không cạn kiệt, xuất hiện ở mọi quốc gia và vùng lãnh thổ.
B. Là nguồn năng lượng quý giá, đem lại giá trị kinh tế cao nhất.
C. Sạch, không chứa các chất độc hại nên không gây ô nhiễm không khí.
D. Không cần phụ thuộc vào nguồn cung cấp, vì luôn xuất hiện trong bầu khí quyển.
Câu 6. Đâu không phải là bước lắp động cơ và giá pin vào khung xe của mô hình lắp ráp xe điện chạy bằng pin? (1 điểm)
A. Dùng hai thanh chữ U dài, bốn thanh thẳng 3 lỗ lắp vào tấm lớn.
B. Dùng tấm 2 lỗ để cố dịnh động cơ vào khung xe.
C. Dùng băng dính 2 mặt để cố định giá 2 pin tiểu vào khung xe.
D. Nối hai đầu dây điện của 2 giá pin tiểu với 2 cực của động cơ.
Câu 7. Doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp xe ô tô điện Vinfast do ai đứng đầu? (1 điểm)
	A. Bùi Ngọc Dương.
	C. Tào Đức Thắng.

	B. Lê Ngọc Sơn.
	D. Phạm Nhật Vượng.


PHẦN TỰ LUẬN (3,0 điểm)
Câu 8. (2,0 điểm) 
a. Nêu tên các bộ phận chính của mô hình máy phát điện gió?
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... b. Trình bày sự khác nhau giữa cách tạo ra điện tử ánh sáng mặt trời và cách tạo ra điện từ gió?
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Câu 9. (1,0 điểm) Mô hình xe điện chạy bằng pin gồm những bộ phận nào? Sản phẩm của mô hình xe điện chạy bằng pin có yêu cầu như thế nào?
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN VIÊN
MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KÌ 2 (2024 – 2025)
MÔN: CÔNG NGHỆ 5 – KẾT NỐI TRI THỨC
	Chủ đề / Bài học
	MỨC ĐỘ
	Tổng số câu
	Điểm số

	
	Mức 1
Nhận biết
	Mức 2
Kết nối
	Mức 3
Vận dụng
	
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	THỦ CÔNG KĨ THUẬT

	Bài 7: Lắp ráp mô hình xe điện chạy bằng pin
	1
	0
	1
	1
	1
	0
	3
	1
	4.0

	Bài 8: Mô hình máy phát điện gió
	1
	0
	1
	0
	0
	0
	2
	0
	2.0

	Bài 9: Mô hình điện mặt trời
	2
	1
	0
	0
	0
	0
	2
	1
	4.0

	Tổng số câu TN/TL
	4
	1
	2
	1
	1
	0
	7
	2
	10,0

	Điểm số
	4,0
	2,0
	2,0
	1,0
	1,0
	0
	7,0
	3,0
	10.0

	Tổng số điểm
	6,0đ
60%
	3,0đ
30%
	1,0đ
10%
	10,0đ
100%
	10,0đ
100%


BIỂU ĐIỂM ĐỀ KIỂM TRA MÔN CÔNG NGHỆ KHỐI 5 -HỌC KÌ II

Năm học 2024 - 2025

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: 7 điểm

	Câu
	Đáp án

	Câu 1 (1 đ)
	A

	Câu 2 (1 đ)
	C

	Câu 3 (1 đ)
	B

	Câu 4 ( 1 đ)
	A

	Câu 5 ( 1 đ)
	B

	Câu 6 ( 1 đ)
	A

	Câu 7 ( 1 đ)
	D


II. PHẦN TỰ LUẬN: 3 điểm

Câu 8 ( 2 điểm ) 

a. Em hãy mô tả cách tạo ra điện từ ánh sáng mặt trời.
b. Trình bày các bước lắp ráp mô hình điện mặt trời.

a) Cách tạo ra điện từ ánh sáng mặt trời: Pin mặt trời hấp thụ ánh sáng mặt trời và chuyển đổi năng lượng ánh sáng thành năng lượng điện

b) Các bước lắp ráp mô hình điện mặt trời

B1: Lắp khung giá đỡ

B2: Lắp đèn LED với dây dẫn điện

B3: Gắn tấm pin mặt trời và đèn LED vào khung giá đỡ

B4: Kiểm tra hoạt động của mô hình
Câu 9 (1 điểm): Mô hình xe điện chạy bằng pin gồm những bộ phận nào? Sản phẩm của mô hình xe điện chạy bằng pin có yêu cầu như thế nào?
- Mô hình xe điện chạy bằng pin gồm 4 bộ phận: Khung xe, trục và bánh xe, động cơ và hệ truyền động, nguồn điện.

- Sản phẩm của mô hình xe điện chạy bằng pin có yêu cầu:

+ Đúng và đủ chi tiết

+ Đúng hình dạng, gọn gàng

+ Mối ghép chắc chắn

+ Xe chạy được khi đóng công tắc
* Chú ý : Nếu học sinh khoanh vào hai đáp án, gạch đi đáp án sai, để lại đáp án đúng cho nửa số điểm. Khoanh vào cả hai đáp án sai không cho điểm.

                                   * Toàn bài chữ xấu, gạch xoá trừ 1 điểm

THAY CÂU 8 (CHỮ ĐỎ) ĐỂ KHẢO SÁT 2 LỚP ĐÁNH GIÁ THI ĐUA

